
DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM
(Đính kèm Kế hoạch số             /KH-SATTP ngày       tháng      năm 2026 của Sở An toàn thực phẩm)

STT Tên cơ sở Địa chỉ Đường Phường/Xã Loại hình Ngành 
quản lý

Ghi 
chú

1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G 
KITCHEN 36- CÔNG TY TNHH 
GREENIFIQUE

27 Lê Thạch Phường Xóm 
Chiếu

Kinh doanh: thịt, trứng, 
thủy hải sản, rau, củ, 

quả

Công 
thương KV 1

2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
LARIA 496-496A-496B Nguyễn Thị 

Minh Khai
Phường Bàn 

Cờ

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, sơ chế, 
đóng gói: rau, củ, quả, 

trái cây…

Công 
thương KV 1

3
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 097 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD 
MARKET

10D Đường Kỳ Đồng Phường 
Nhiêu Lộc

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

Công 
thương KV 1

4 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SÀI GÒN CO.OP NHIÊU LỘC

Tầng trệt Cao Ốc 
SCREC 974A, Trường Sa Phường 

Nhiêu Lộc

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; Kinh 

doanh DVAU; Sơ chế; rau, 
củ, quả, thịt, thủy hải sản

Công 
thương KV 1

5

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 
HÀNG VISSAN - CHI NHÁNH 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM 
KỸ NGHỆ SÚC SẢN - TRUNG 
TÂM KINH DOANH CỬA HÀNG 
VISSAN

19 Lê Thạch Phường Xóm 
Chiếu

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục ( thịt và 
các sản phẩm từ thịt)

Công 
thương KV 1

6

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 
HÀNG VISSAN - CHI NHÁNH 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM 
KỸ NGHỆ SÚC SẢN - TRUNG 
TÂM KINH DOANH CỬA HÀNG 
VISSAN

23 Lê Thạch Phường Xóm 
Chiếu Pha lóc, kinh doanh thịt Nông 

nghiệp KV 1

7 CÔNG TY TNHH PHAN THÀNH 
AKURUHI 124 Trần Quang Khải Phường Tân 

Định

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn, Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1



8

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
PARKSON SAIGONTOURST 
PLAZA - CÔNG TY TNHH MUJI 
RETAIL (VIỆT NAM)

Một phần tầng 1 và 
tầng 2, Parkson 

saigontourist plaza, số 
35Bis-45

Lê Thánh Tôn Phường Sài 
Gòn

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn, kinh donah 

dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

9 CÔNG TY TNHH MTV TMDV ĐẦU 
TƯ PHÁT TRIỂN QUỲNH TRÂN 213/30 Xóm Chiếu Phường Xóm 

Chiếu
Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 1

10

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
ĐỈNH PHONG

29  Cao Thắng Phường Bàn 
Cờ

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 1

11

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN – TRUNG TÂM 
ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI 
SATRA (SATRAFOODS) – CỬA 
HÀNG THỰC PHẨM TIỆN LỢI 
SATRAFOODS

177 Đinh Tiên Hoàng Phường Tân 
Định Bán lẻ nhóm thực phẩm Công 

thương KV 1

12

ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
BÁCH HÓA XANH-CỬA HÀNG 
BÁCH HÓA XANH SỐ 188

116-118 Vĩnh Hội Phường Vĩnh 
Hội

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục (Ngũ 

cốc, thịt, thủy sản, rau, 
củ, quả….)

Công 
thương KV 1

13
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 016 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD 
MARKET

Khu vực G-02 Tầng trệt 
chung cư Vĩnh Hội số 

98
Khánh Hội Phường Vĩnh 

Hội

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục (thịt, 
thủy sản, rau củ quả)

Công 
thương KV 1

14

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN-TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN SATRA  
(SATRAFOODS)-CỬA HÀNG THỰC 
PHẨM TiỆN LỢI SATRAFOODS

455 Võ Văn Tần Phường Bàn 
Cờ

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; kinh 

doanh rau củ quả, thịt, 
trứng

Công 
thương KV 1

15

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM 
SAIGON CO.OP- CỬA HẢNG 
CO.OP FOOD 42 TÔN THẤT 
THUYẾT

42 Tôn Thất Thuyết Phường Vĩnh 
Hội

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục (Thịt và 

các sản phẩm từ thịt; 
thủy sản và các sản phẩm 
thủy sản; rau, củ, quả và 
sản phẩm rau, củ, quả)

Công 
thương KV 1



16

ĐỊA ĐIỂM KINH ODANH CỬA 
HÀNG CO.OP FOOD NGUYỄN 
THÁI HỌC PREMIUM CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC 
PHẨM SÀI GÒN CO.OP

199-205 Nguyễn Thái 
Học

Phường Bến 
Thành

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

17

ĐỊA ĐiỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH CỬA HÀNG TiỆN LỢI 
GIA ĐÌNH ViỆT NAM-CỬA HÀNG 
FAMILYMART 300AB

300AB Nguyễn Tất 
Thành

Phường Xóm 
Chiếu

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

18

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG 
TY TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI 
GIA ĐÌNH VIỆT NAM- CỬA HÀNG 
FAMILYMART 77 LÝ CHÍNH 
THẮNG

77 Lý Chính Thắng Phường Xuân 
Hòa

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

19 ĐIA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 220 - 
CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM

Nhà dịch vụ số 
A3SH04 ('Shophouse") 
tại Tầng trệt và tầng 01 

Tòa A3 Vinhomes 
Golden River số 2

Tôn Đức Thắng Phường Sài 
Gòn

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

20 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 331 - 
CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM

Tầng 1 (một phần) và 
Tầng 2 (một phần), 

116-118 
Trần Quang Khải Phường Tân 

Định

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

21
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM 
VIỆT NAM

Căn thương mại dịch vụ 
0.11 Tầng 1, Cao ốc 

thương mại ICON 56, 
số 56

Bến Vân Đồn Phường Xóm 
Chiếu

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

22
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM 
VIỆT NAM

104  LÊ LỢI Phường Bến 
Thành

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

23
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 
HÀNG SỐ 339 - CÔNG TY TNHH 
VÒNG TRÒN ĐỎ

165-167-169-171 Hoàng Diệu Phường 
Khánh Hội

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

24
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 
HÀNG SỐ 117- CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN VÒNG TRÒN ĐỎ

257A Nguyễn Trãi Phường Cầu 
Ông Lãnh

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1



25
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH B-S MART - CỬA HÀNG 
B-S MART TRẦN QUANG DIỆU

63 Trần Quang Diệu Phường 
Nhiêu Lộc

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

26
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH B-S MART - CỬA HÀNG 
B-S MART 2C VĨNH HỘI

2C Vĩnh Hội Phường Vĩnh 
Hội

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

27
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP 
SỐ 131- CÔNG TY TNHH 
MINISTOP VIỆT NAM

Căn A2SH09 tầng trệt 
và tầng 01 Tòa nhà A2 

Vinhomes Golden 
River số 02

Tôn Đức Thắng Phường Sài 
Gòn

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

28
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP 
SỐ 16 - CÔNG TY TNHH MINISTOP 
VIỆT NAM

129 - 131 Đường số 3, Cư 
xá Đô Thành

Phường Bàn 
Cờ

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

29

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MTV THỰC PHẨM SAIGON CO.OP 
- CỬA HÀNG CO.OP FOOD VĨNH 
HỘI

102-104 Vĩnh Hội Phường Vĩnh 
Hội

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

30

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MTV THỰC PHẨM SAIGON 
CO.OP-CỬA HÀNG THỰC PHẨM 
214 TRẦN QUANG KHẢI

HorizonTower 214 Trần Quang Khải Phường Tân 
Định

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

31

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
WINMART +HCM 458 - CHI 
NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY 
CP DV TM TỔNG HỢP 
WINCOMMERCE

Sàn TM số 06, Tầng 
trệt, Khối tháp A thuộc 
Khu chung cư cao tầng 

kết hợp TTTM -Văn 
phòng, 132

Bến Vân Đồn Phường 
Khánh Hội

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 1

32
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN HỘI NHẬP 
PHÁT TRIỂN ĐÔNG HƯNG

Số 50 Đường số 3 An Khánh Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 2

33

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CHI 
NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH – CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI, DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHÔI 
TỔNG HỢP (TP.HÀ NỘI) – SIÊU 
THỊ TOPS MARKET AN PHÚ

Tầng hầm 1, Khu 
thương mại, Tòa nhà 

Cantavil Premier, Khu 
đô thị An Phú, Số 1

Song Hành Xa 
Lộ Hà Nội Bình Trưng Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 2



34 CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN 
CO.OP XA LỘ HÀ NỘI Số 191 Quang Trung Tăng Nhơn 

Phú

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; sơ chế, 
đóng gói: rau, củ, quả, 
thịt, thủy hải sản; kinh 
doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 2

35 SIÊU THỊ MM FOOD SERVICE 
HƯNG PHÚ Số  9B Kha Vạn Cân Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống 
(quầy hàng); Sơ chế, 
đóng gói rau, củ, quả, 

thịt, thủy sản

Công 
thương KV 2

36 SIÊU THỊ EB THẢO ĐIỀN - CÔNG 
TY TNHH EB TÂN PHÚ

Tầng hầm lửng, Tòa 
nhà Thảo Điền Pearl, số 

12 
Quốc Hương An Khánh

Sơ chế, đóng gói rau, 
củ, quả, thịt, thủy sản; 
bán lẻ sản phẩm theo 

danh mục

Công 
thương KV 2

37
CÔNG TY TNHH THISO RETAIL- 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH E MART 
SALA THỦ THIÊM

Tầng hầm 01(B1), Khu 
Cao ốc Văn phòng 

Thương mại - Dịch vụ 
tại  Lô  55 , Số 8-10

Mai Chí Thọ An Khánh

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống 
(Cửa hàng), Sơ chế: 

rau, củ, quả, thịt, thủy 
sản, Sản xuất các loại 

bánh từ bột

Công 
Thương KV 2

38

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA 
CÔNG TY TNHH EB TÂN PHÚ - 
SIÊU THỊ TOPS MARKET 
MOONLIGHT THỦ ĐỨC

Tầng 1, Tòa nhà 
Moonlight Residences, 

số 102
Đặng Văn Bi Thủ Đức

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục - Sơ chế, 
đóng gói: thịt, thủy sản 
- Sản xuất các loại bánh 
từ bột (trừ bánh trung 

thu)

Công 
thương KV 2

39 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN CO.OPMART BÌNH TRIỆU Số 68/1 Quốc lộ 13 Hiệp Bình

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục - Quầy 

hàng: chế biến thực 
phẩm chín, thức ăn 

ngay - Sơ chế: rau, củ 
quả, thịt, thủy sản

Công 
thương KV 2



40

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NAM AN 
MARKET THỦ THIÊM - 17 MAI 
CHÍ THỌ - CÔNG TY TNHH ĐẦU 
TƯ QUỐC TẾ NAM AN 

HA-S03, Tầng triệt khu 
Thương Mại Tòa nhà 
Hawaii, khu dân cư 

New City Thủ Thiêm, 
Số 17

Mai Chí Thọ An Khánh Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 2

41

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
TRÁI CÂY TONY -TẠI SARIMI 
THỦ ĐỨC

Căn Thương mại Dịch 
vụ số 0.11 Tháp B1 - 
Khu Chung cư phức 

hợp lô M2 ( Sarimi), Số 
72

Nguyễn Cơ 
Thạch An Khánh

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống: 
Quầy hàng giải khát; 

Đóng gói: rau, củ, quả, 
hạt các loại

Công 
thương KV 2

42
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG 
TY CỔ PHẦN SÀI GÒN -  CỬA 
HÀNG GENSHAI

Khu P1.12 tầng trệt – 
Trung tâm thương mại 
Vista Wakl, Số 628C

Xa lộ Hà Nội An Khánh Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 2

43

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI 
NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI HOÀNG LÊ THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH

M7-M9-M11, Khu 
công nghiệp Cát Lái, 

Cụm II, 
 Cát Lái

Kho bảo quản thực 
phẩm nông, lâm , thủy 

sản

Nông 
nghiệp KV 2

44
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 029 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD 
MARKET

Số 160A Nguyễn Thị Định Bình Trưng Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
Thương KV 2

45
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH SAN HÀ – CỬA HÀNG 
VINHOMES GRAND PARK 2

1.10 Tầng 1 toà nhà 
BS15, thuộc khu nhà ở 
cao tầng – Dự án KDC 

và công viên Phước 
Thiện – Số 88

Phước Thiện, KP 
Phước Thiện Long Bình

Kinh doanh thịt, thủy 
hải sản, trứng tươi, rau 

củ quả

Nông 
nghiệp KV 2

46
CỬA HÀNG S105- CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẦU 
TRỜI XANH

Số 124 Trần Não An Khánh
Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục kèm 
theo

Công 
thương KV 2

47
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
MASTERI - CÔNG TY TNHH 
PHÂN PHÓI SÀNH ĐIỆU

T5-B01, 05 Masteri 
Thảo Điền, số 159 Xa lộ Hà Nội An Khánh

Kinh doanh dịch vụ ăn 
uống; Bán lẻ nhóm sản 
phẩm theo danh mục

Công 
thương KV 2

48
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
NHẬT MINH BAKERY

Số 114 Tây Hòa Phước Long Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 2



49

CỬA HÀNG VISSAN - CHI NHÁNH 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM 
KỸ NGHỆ SÚC SẢN - TRUNG 
TÂM KINH DOANH CHUỖI CỬA 
HÀNG VISSAN

1/1B THỐNG NHẤT 
(ĐƯỜNG NGUYỄN 
VĂN LƯỢNG CŨ)

THỐNG NHẤT THÔNG 
TÂY HỘI

KINH DOANH: THỰC 
PHẨM CHẾ BIẾN 

BAO GÓI SẴN, THỊT 
VÀ CÁC SẢN PHẨM 
TỪ THỊT, TRỨNG, 

GÀ QUAY, VỊT 
QUAY, GIA VỊ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

50 SIÊU THỊ KINGFOOD - CÔNG TY 
CỔ PHẦN KING FOOD MARKET 107 BÌNH QUỚI BÌNH QUỚI

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

Công 
Thương KV 3

51

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BÁCH HÓA XANH SỐ 304

109 - 109A - 109/1 BÌNH QUỚI BÌNH QUỚI
BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

52

CỬA HÀNG VISSAN - CHI NHÁNH 
CÔNG TYCP VIỆT NAM KỸ NGHỆ 
SÚC SẢN - TRUNG TÂM KINH 
DOANH CHUỖI CỬA HÀNG 
VISSAN

123B TRẦN HỮU 
TRANG

PHÚ 
NHUẬN

KINH DOANH: THỰC 
PHẨM CHẾ BIẾN 

BAO GÓI SẴN, THỊT 
VÀ CÁC SẢN PHẨM 

TỪ THỊT, TRỨNG

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

53

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
BÁCH HOÁ BÙI ĐÌNH TUÝ - CỬA 
HÀNG BÁCH HOÁ XANH SỐ 271

125/7 - 125/9 BÙI ĐÌNH TÚY BÌNH 
THẠNH

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

54
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
SIÊU THỊ BỐN MÙA

1271 PHAN VĂN TRỊ GÒ VẤP SIÊU THỊ MINI CÔNG 
THƯƠNG KV 3

55

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 143 
NGUYỄN VĂN TRỖI- CÔNG TY 
TNHH XUẤT- NHẬP KHẨU VÀ 
BÁN LẺ HÀNG TIÊU DÙNG HÀ 
NỘI

143 NGUYỄN VĂN 
TRỖI

PHÚ 
NHUẬN

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

56
CHI NHÁNH CÔNG TYTNHH 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM TƯƠI 
SỐNG HÀ HIỀN

14 - 80B VŨ TÙNG GIA ĐỊNH KINH DOANH THỊT, 
RAU, CỦ, QUẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3



57
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 103 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD 
MARKET

154 NGUYỄN 
TRỌNG TUYỂN

PHÚ 
NHUẬN

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

58

CỬA HÀNG VISSAN - CN CÔNG 
TY CP VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC 
SẢN - TRUNG TÂM KINH DOANH 
CHUỖI CỬA HÀNG VISSAN

156 - 158 PHAN ĐÌNH 
PHÙNG CẦU KIỆU

KINH DOANH: THỰC 
PHẨM CHẾ BIẾN 

BAO GÓI SẴN, THỊT 
VÀ CÁC SẢN PHẨM 

TỪ THỊT, TRỨNG

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

59 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH TM LARIA 16 QUANG 

TRUNG GÒ VẤP
KINH DOANH NHÓM 

SẢN PHẨM THEO 
DANH MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

60

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN - TRUNG TÂM 
ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI 
SATRA (SATRAFOODS) - CỬA 
HÀNG THỰC PHẨM TIỆN LỢI 
SATRAFOODS

184 UNG VĂN 
KHIÊM

THẠNH MỸ 
TÂY

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

61

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
VINMART+ HCM 252 - CHI NHÁNH 
HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CP DV 
TM TỔNG HỢP VINCOMMART

186 ĐƯỜNG SỐ 1 AN HỘI 
ĐÔNG

BÁN LẼ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO QUY 

ĐỊNH

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

62

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CP TM BÁCH HÓA XANH - 
CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 
NGUYỄN TƯ GIẢN

189 - 191 - 193 NGUYỄN TƯ 
GIẢN

AN HỘI 
TÂY

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

63

CỬA HÀNG VISSAN - CHI NHÁNH 
CÔNG TYCP VIỆT NAM KỸ NGHỆ 
SÚC SẢN - TRUNG TÂM KINH 
DOANH CHUỖI CỬA HÀNG 
VISSAN

189 HOÀNG VĂN 
THỤ

PHÚ 
NHUẬN

KINH DOANH: THỰC 
PHẨM CHẾ BIẾN 

BAO GÓI SẴN, THỊT 
VÀ CÁC SẢN PHẨM 

TỪ THỊT, TRỨNG

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

64

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MTV THỰC PHẨM SAIGON CO.OP 
- CỬA HÀNG CO.OP FOOD 80 LÊ 
VĂN THỌ

189 LÊ VĂN THỌ THÔNG 
TÂY HỘI

KINH DOANH THỰC 
PHẨM BAO GÓI 

SĂẴN

CÔNG 
THƯƠNG KV 3



65

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CP TM BÁCH HÓA XANH - 
CỦA HÀNG BÁCH HÓA XANH 
15668

21 - 23  TRẦN THỊ 
NGHỊ 

HẠNH 
THÔNG

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

66

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CP TM BÁCH HÓA XANH - 
CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 
NGUYỄN TRỌNG TUYỂN

223 NGUYỄN 
TRỌNG TUYỂN

PHÚ 
NHUẬN

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

67

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
VINMART+ HCM 212 CHI NHÁNH 
HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CP DV 
TM TỔNG HỢP VINCOMMART

226/17 NGUYỄN VĂN 
LƯỢNG GÒ VẤP

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

68
CN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ TM 
TP. HỒ CHÍ MINH - CO.OPMART 
CHU VĂN AN

241A CHU VĂN AN BÌNH 
THẠNH

SIÊU THỊ THỰC 
PHẨM

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

69
CHI NHÁNH CÔNG TYTNHH 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM TƯƠI 
SỐNG HÀ HIỀN

26 - 28 LÊ QUANG 
ĐỊNH

BÌNH 
THẠNH

KINH DOANH THỊT, 
RAU, CỦ, QUẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

70 HỘ KINH DOANH RUBY MART 276 PHAN ĐÌNH 
PHÙNG CẦU KIỆU KINH DOANH THỰC 

PHẨM BAO GÓI SĂN Y TẾ KV 3

71

TỖNG CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI SÀI GÒN TNHH MTV SATRA 
FOOD - CỬA HÀNG THỰC PHẨM 
TIỆN LỢI

2B BÌNH LỢI BÌNH LỢI 
TRUNG

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

72

CHI NHÁNH CÔNG TYTNHH 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM TƯƠI 
SỐNG HÀ HIỀN - CƠ SỞ HÀ HIỀN 
304 BÙI HỮU NGHĨA

304 BÙI HỮU 
NGHĨA GIA ĐỊNH KINH DOANH THỊT, 

RAU, CỦ, QUẢ
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

73 CÔNG TY TNHH TM DV ĐỒNG 
THỊNH 304A QUANG 

TRUNG
THÔNG 

TÂY HỘI

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

74

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 
VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
VINCOMMERCE

33 BÙI QUANG 
LÀ

AN HỘI 
TÂY

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 
MỤC; KINH DOANH 
DỊCH VỤ ĂN UỐNG

CÔNG 
THƯƠNG KV 3



75

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
BÁCH HOÁ XANH - CỬA HÀNG 
BÁCH HOÁ XANH SỐ 88

330 - 332 LÊ ĐỨC THỌ AN NHƠN

BÁN LẺ CÁC NHÓM 
SẢN PHẨM THEO 
DANH MỤC KÈM 

THEO

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

76
CHI NHÁNH CÔNG TYTNHH 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM TƯƠI 
SỐNG HÀ HIỀN

332A PHAN VĂN TRỊ BÌNH LỢI 
TRUNG

KINH DOANH THỊT, 
RAU, CỦ, QUẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

77 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VĂN 
HÓA TRUNG VIỆT 157 PHAN XÍCH 

LONG CẦU KIỆU
BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

78
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CP BÁCH HÓA XANH - CỬA 
HÀNG BHX SỐ 290

357 - 359 - 361 LÊ VĂN THỌ THÔNG 
TÂY HỘI

SIÊU THỊ MINI / 
KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG TIỆN 

ÍCH

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

79
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 028 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD 
MARKET

372 DƯƠNG 
QUẢNG HÀM AN NHƠN

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC KÈM THEO

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

80

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TM 
SÀI GÒN - TNHH MTV - TRUNG 
TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG 
TIỆN LỢI SATRA (SATRAFOODS) 
- CỬA HÀNG THỰC PHẨM TIỆN 
LỢI SATRAFOODS

405/10 THỐNG NHẤT THÔNG 
TÂY HỘI

QUẦY HÀNG, KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

81

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CPTM BÁCH HÓA XANH - 
CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH SỐ 
60

413 - 415 - 417 NGUYỄN VĂN 
KHỐI

THÔNG 
TÂY HỘI

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

82

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TM 
SÀI GÒN - TNHH MTV - TRUNG 
TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG 
TIỆN LỢI SATRA (SATRAFOODS) 
- CỬA HÀNG THỰC PHẨM TIỆN 
LỢI SATRAFOODS

461 - 463 ĐƯỜNG SỐ 
10

NGUYỄN VĂN 
KHỐI

THÔNG 
TÂY HỘI

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 
MỤC. SƠ CHẾ: RAU, 

CỦ, QUẢ, THỊT

CÔNG 
THƯƠNG KV 3



83

CHI NHÁNH TỐNG CÔNG TY 
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN - TRUNG TÂM 
ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI 
SATRA (SATRAFOODS) - CỬA 
HÀNG THỰC PHẨM TIỆN LỢI 
SATRAFOODS

46B NGUYỄN VĂN 
ĐẬU

BÌNH LỢI 
TRUNG KD CÔNG 

THƯƠNG KV 3

84
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MTV CÔ BÔNG SUSHI 
CÔ BÔNG QUẬN PHÚ NHUẬN

TẦNG TRỆT, TẦNG 1 
186

ĐẶNG VĂN 
NGỮ

PHÚ 
NHUẬN

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 
MỤC, KINH DOANH 
DỊCH VỤ ĂN UỐNG

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

85 CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN 
COOP RẠCH MIỄU 48 HOA SỨ CẦU KIỆU SIÊU THỊ THỰC 

PHẨM
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

86 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM 
THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG HÀ HIỀN 48 PHAN VĂN 

HÂN
THẠNH MỸ 

TÂY
KINH DOANH THỊT, 

RAU, CỦ, QUẢ
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

87
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MTV THỰC PHẨM HÀ 
HIỀN – HH1

51A VŨ TÙNG GIA ĐỊNH KINH DOANH THỊT, 
RAU, CỦ, QUẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

88 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SÀI GÒN CO.OP GÒ VẤP 543/1 PHAN VĂN TRỊ HẠNH 

THÔNG SIÊU THỊ CÔNG 
THƯƠNG KV 3

89
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 
TNHH THỰC PHẨM PHÚ TRƯỜNG - 
CỬA HÀNG AGRIFOODS

688/57/50A LÊ ĐỨC THỌ  AN HỘI 
ĐÔNG

KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG TIỆN 

ÍCH

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

90 CỬA HÀNG GS25 - CÔNG TY 
TNHH GS 25 VIETNAM 6C - 6D PHẠM VĂN 

CHIÊU
THÔNG 

TÂY HỘI

BÁN LẺ CÁC NHÓM 
SẢN PHẨM THEO 

DANH MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

91
CỬA HÀNG VISSAN - CN CÔNG 
TY CP VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC 
SẢN

754 XÔ VIẾT NGHỆ 
TĨNH

THẠNH MỸ 
TÂY

KINH DOANH: THỰC 
PHẨM CHẾ BIẾN 

BAO GÓI SẴN, THỊT 
VÀ CÁC SẢN PHẨM 

TỪ THỊT, TRỨNG

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

92

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
BÁCH HÓA XÁNH - CỬA HÀNG 
BÁCH HÓA XANHH SỐ 216

8 BÌNH LỢI BÌNH LỢI 
TRUNG

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3



93

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BHX SỐ 463

801/89 XÔ VIẾT NGHỆ 
TĨNH

BÌNH 
THẠNH

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

94

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN TM BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BÁCH HÓA 
XANH SỐ 361

88 - 90 PHAN VĂN 
HÂN GIA ĐỊNH

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

95
CHI NHÁNH CÔNG TYTNHH 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM TƯƠI 
SỐNG HÀ HIỀN

88D VŨ TÙNG GIA ĐỊNH KINH DOANH THỊT, 
RAU, CỦ, QUẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

96
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MTV THỰC PHẨM HÀ 
HIỀN – HH7

98 VŨ TÙNG GIA ĐỊNH KINH DOANH THỊT, 
RAU, CỦ, QUẢ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

97

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
WINMART SAI GON RES - CHI 
NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY 
CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP WINCOMMERCE

GIAN HÀNG L2 - 01, 
TẦNG L2, TTTM 

VINCOM PLAZA SAI 
GON RES, SỐ 188

NGUYỄN XÍ BÌNH 
THẠNH

KINH DOANH THỰC 
PHẨM TỔNG HỢP 

(CHI TIẾT TẠI DANH 
SÁCH CƠ SỞ KÈM 
THEO); ĐÓNG GÓI, 
SƠ CHẾ CÁC SẢN 

PHẨM RAU, CỦ, QUẢ, 
THỊT, THỦY HẢI SẢN; 

KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

98

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
WINMART+HCM113 - CN HCM - 
CÔNG TY CPDVTMTH 
WINCOMMERCE

L6 - SH.01A, TẦNG 
TRỆT, TÒA THE 

LANDMARK6 - LÔ 
B1 - VINHOMES 

CENTRAL PARK, SỐ 
720

ĐIỆN BIÊN 
PHỦ

THẠNH MỸ 
TÂY

KINH DOANH NHÓM 
SẢN PHẨM THEO 

DANH MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

99

CỬA HÀNG ĐỈNH PHONG 
BUTCHER STEAKHOUSE - CHI 
NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ĐỈNH PHONG

SHOPHOUSE 
SAPPHIRE 1. 

SAIGON PEARL -92

NGUYỄN HỮU 
CẢNH

THẠNH MỸ 
TÂY

KINH DOANH THỊT, 
THỦY SẢN

NÔNG 
NGHIỆP KV 3



100 CỬA HÀNG GS25 - CÔNG TY 
TNHH GS 25 VIETNAM

TẦNG 1 KINGSTON 
RESIDENCE, 146

NGUYỄN VĂN 
TRỖI

PHÚ 
NHUẬN

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 
MỤC; DVAU (QUẦY 

HÀNG)

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

101
CỬA HÀNG K - MARKET 
VINHOMES CENTRAL 2 - CÔNG 
TY TNHH TM AN CÁT

C2 - SH.06.720A ĐIỆN BIÊN 
PHỦ

THẠNH MỸ 
TÂY

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

102
CỬA HÀNG KMARKET 
VINHOMES CENTRAL PARK 3 - 
CÔNG TY TNHH TM AN CÁT

L3 - SH.03, TÒA NHÀ 
LANDMARK 3, 

VINHOMES 
CENTRAL PARK, SỐ 

720A

ĐIỆN BIÊN 
PHỦ

THẠNH MỸ 
TÂY

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

103
CỬA HÀNG KMARKET 
VINHOMES CENTRAL PARK - 
CÔNG TY TNHH TM AN CÁT

P2 - SH.04, TÒA 
PARK 2, VINHOMES 
CENTRAL PARK, SỐ 

720A

ĐIỆN BIÊN 
PHỦ

THẠNH MỸ 
TÂY

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

104
ANNAM GOURMET - SAIGON 
PEARL - CHI NHÁNH CÔNG TY 
TNHH PHÂN PHỐI SÀNH ĐIỆU

SH06 - SH07, OPAL 
TOWER, 

SHOPHOUSE SỐ 92

NGUYỄN HỮU 
CẢNH

THẠNH MỸ 
TÂY

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

105 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
TỐT LÀNH 194 UNG VĂN 

KHIÊM
THẠNH MỸ 

TÂY
KINH DOANH THỰC 
PHẨM BAO GÓI SÃN

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

106

ĐĐKD WINMART PHAN VĂN TRỊ- 
GÒ VẤP - CHI NHÁNH HỒ CHÍ 
MINH - CÔNG TY CP DV TM 
TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Gian hàng L2-01 tầng 
L2 số 12 PHAN VĂN TRỊ HẠNH 

THÔNG

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

107 CN LHHTX TM TP.HCM -  
COOPMART VĂN THÁNH

Tầng hầm B1, 
TTTMDV, Văn phòng  

-  Căn hộ, 561A

ĐIÊN BIÊN 
PHỦ

THẠNH MỸ 
TÂY

BÁN LẺ NHÓM SẢN 
PHẨM THEO DANH 

MỤC

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

108 CÔNG TY TNHH TM DV TRUNG 
MỸ TÂY 167/2 Nguyễn Ảnh Thủ

Phường 
Trung Mỹ 

Tây

Bán lẻ thực phẩm; sơ 
chế đóng gói thịt, thủy 

hải sản, rau củ quả

Công 
thương KV 4

109
CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC 
XÃ THƯƠNG MẠI TPHCM- 
COOPMART ĐỖ VĂN DẬY

Số 18 Đỗ Văn Dậy, ấp 
Tân Thới 1 Xã Hóc Môn Sơ chế rau, củ, quả, 

thuỷ hải sản
Công 

Thương KV 4



110 ĐĐ KINH DOANH 002-CTY CP 3S 
LOGISTICS VIỆT NAM D59 ĐƯỜNG SỐ 14 Xã Bà Điểm

KHO LẠNH BẢO 
QUẢN: THỊT, THỦY 
SẢN, RAU, CỦ, QUẢ

Nông 
nghiệp KV 4

111

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TRUNG 
TÂM PHÂN PHỐI 7AMBIENT- 
CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 
SYSTEM VIỆT NAM

Nhà kho D2, Lô D2 
KCN Tân Phú Trung D2 Xã Củ Chi Kho bảo quản thực 

phẩm
Nông 
nghiệp KV 4

112 TRUNG TÂM PHÂN PHỐI THỰC 
PHẨM NAM PHONG 69-71-73  Bùi Hữu Nghĩa Phường An 

Đông
Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 5

113
CÔNG TY TNHH MTV TM-DV AN 
ĐÔNG - CO.OP MART HÙNG 
VƯƠNG

96 Hùng Vương Phường An 
Đông

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

114
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM 
VIỆT NAM

479 An Dương 
Vương

Phường An 
Đông

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống: 
quầy hàng

Công 
thương KV 5

115

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
BÁCH HÓA XANH-CỬA HÀNG 
BÁCH HÓA XANH 27986

110C Ngô Quyền Phường An 
Đông

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

116
CỬA HÀNG MINISTOP SỐ 225 - 
ĐĐKD CÔNG TY TNHH MINISTOP 
VIỆT NAM

Tầng 1&2 - TMDV 03 - 
Cao ốc Res11, số 205 Lạc Long Quân Phường Bình 

Thới

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 5

117

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BÁCH HÓA XANH SỐ 63

218 Thái Phiên Phường Bình 
Thới

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

118 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
HORECA 37 Đường số 2, cư 

xá Bình Thới
Phường Bình 

Thới
Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn
Công 

thương KV 5

119

ĐĐKD WINMART+ HCM 386 - CHI 
NHÁNH HCM - CÔNG TY CỔ 
PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP WINCOMMERCE

149 Đội Cung Phường Bình 
Thới

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5



120

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH 
MTV - TTĐH CHTL SATRA 
(SATRAFOODS)-CỬA HÀNG THỰC 
PHẨM TIỆN LỢI SATRAFOODS 
262/20 LẠC LONG QUÂN

Khu dịch vụ công cộng, 
Tầng trệt (Tầng 1) 
Chung cư Hoa Sen, 

262/20 

Lạc Long Quân Phường Bình 
Thới

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

121
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 
HOMEFARM - ĐỊA ĐIỂM KINH 
DOANH SỐ 145

162 Lạc Long Quân Phường Bình 
Thới

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

122 CÔNG TY TNHH NGUYÊN ĐỨC 
FOOD - CHI NHÁNH QUẬN 5 25-26 Phan Văn Khỏe Phường Chợ 

Lớn
Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn
Công 

thương KV 5

123 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI VIÊN NGỌC XANH 12 Phạm Bân Phường Chợ 

Lớn
Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn
Công 

thương KV 5

124

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
BÁCH HÓA XANH-CỬA HÀNG 
BÁCH HÓA XANH SỐ 10397

78-80-82 Tản Đà Phường Chợ 
Lớn

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

125

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM 
SAIGON CO.OP-CỬA HÀNG 
CO.OP FOOD CHUNG CƯ PHAN 
VĂN TRỊ 

Tầng trệt, lô B, Chung 
cư Phan Văn Trị  Phan Văn Trị Phường Chợ 

Quán
Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục 
Công 

thương KV 5

126 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
THANH DUYÊN 192/16/3  Nguyễn Trãi Phường Chợ 

Quán
Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn
Công 

thương KV 5

127

CỬA HÀNG VISSAN - CHI NHÁNH 
CÔNG TY CP VIỆT NAM KỸ NGHÊ 
SÚC SẢN - TT KINH DOANH 
CHUỔI THỰC PHẨM VISSAN

322 Nguyễn Chí 
Thanh 

Phường Diên 
Hồng

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

128 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH 3P RETAIL 24 Nguyễn Tiểu La Phường Diên 

Hồng

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 5

129 CỬA HÀNG HI-FOODS BÀ HẠT 394 Bà Hạt Phường Diên 
Hồng

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẳn

Công 
thương KV 5

130 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH GRELI 7A/32 - 7A/34 Thành Thái Phường Diên 

Hồng
Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 5



131
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 - 
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH 
VIÊN BÁN LẺ KÌ LÂN

Tầng 1 (một phần), Số 
447 Tô Hiến Thành Phường Diên 

Hồng

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 5

132
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT 
NAM - CỬA HÀNG THÀNH THÁI

Số 33 Thành Thái Phường Diên 
Hồng

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 5

133 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 
VINCOM PLAZA BA THÁNG HAI 3-3C Ba Tháng Hai Phường Diên 

Hồng

Kinh doanh dịch vụ ăn 
uống; Bán lẻ nhóm sản 
phẩm theo danh mục

Công 
thương KV 5

134
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 119 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD 
MARKET

7/29 - 7/31 - 7/33 Thành Thái Phường Diên 
Hồng

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

135
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 
HÀNG SỐ 72 - CÔNG TY TNHH 
VÒNG TRÒN ĐỎ

268 Lý Thường Kiệt Phường Diên 
Hồng

Kinh doanh dịch vụ ăn 
uống (cửa hàng), bán lẻ 

thực phẩm theo danh 
mục

Công 
thương KV 5

136 CÔNG TY TNHH MN HOUSE 7A/7 Thành Thái Phường Diên 
Hồng

Kinh doanh dịch vụ ăn 
uống (cửa hàng), bán lẻ 

thực phẩm theo danh 
mục

Công 
thương KV 5

137

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH 
MTV - TTĐH CHTL SATRA 
(SATRAFOODS) - CỬA HÀNG THỰC 
PHẨM TIỆN LỢI SATRAFOODS 306 
LẠC LONG QUÂN

306  Lạc Long Quân Phường Hòa 
Bình

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

138

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
VINMART+ HCM 176 - CHI NHÁNH 
HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 
PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP VINCOMMERCE 

94/54-94/56 Hòa Bình Phường Hòa 
Bình

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

139

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BHX SỐ 450

11-13-15  Đường 100 - 
Bình Thới

Phường Hòa 
Bình

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5



140
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP 
SỐ 70-CÔNG TY TNHH MINISTOP 
VN 

120  Bình Thới Phường Hòa 
Bình

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống 

Công 
thương KV 5

141 CHI NHÁNH CORA MIỀN ĐÔNG 268 Tô Hiến Thành Phường Hòa 
Hưng

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

142
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 003 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD 
MARKET

BB17 Trường Sơn Phường Hòa 
Hưng

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

143

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MTV MARSIX - SIÊU 
THỊ CO.OPMART SCA CAO 
THẮNG

(Tầng lửng, tầng 1) số 
181

Cao Thắng nối 
dài

Phường Hòa 
Hưng

Kinh doanh dịch vụ ăn 
uống (cửa hàng); sơ chế, 

đóng gói thịt, hải sản, 
rau, củ, quả; bán lẻ nhóm 
sản phẩm theo danh mục

Công 
thương KV 5

144

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM 
SAIGON CO.OP- CỬA HÀNG 
CO.OP FOOD 24 TÔ HIẾN THÀNH

24 Tô Hiến Thành Phường Hòa 
Hưng

Kinh doanh thực phẩm 
theo doanh mục

Công 
thương KV 5

145

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 
NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN-CÔNG TY 
CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM SÀI GÒN-CỬA HÀNG THỰC 
PHẢM TIỆN LỢI SAGRIFOOD 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Số 285/125 Cách Mạng 
Tháng Tám

Phường Hòa 
Hưng

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

146

ĐĐKD CỬA HÀNG CO.OP FOOD 
LẠC LONG QUÂN 87 - CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC 
PHẨM SAIGON CO.OP

87 Lạc Long Quân Phường Minh 
Phụng

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

147 ĐĐKD CÔNG TY CỔ PHẦN 
SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

Số 003-004, Lô C, 
chung cư Lý Thường 

Kiệt, số 185
Lý Thường Kiệt Phường Minh 

Phụng

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống

Công 
thương KV 5

148

ĐĐKD WINMART+ HCM 453 - CHI 
NHÁNH HCM - CÔNG TY CỔ 
PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP WINCOMMERCE

74 Nguyễn Chí 
Thanh

Phường Minh 
Phụng

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5



149

CỬA HÀNG KINH DOANH THỊT 
TƯƠI SỐNG - CHI NHÁNH CÔNG 
TY CP VN KỶ NGHỆ SÚC SẢN - 
TTKD THỰC PHẨM VISSAN

972-974 Ba Tháng Hai Phường Phú 
Thọ Kinh doanh thịt Nông 

nghiệp KV 5

150

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
BÁCH HÓA XANH-CỬA HÀNG 
BÁCH HÓA XANH SỐ 14695

129B Bình Thới Phường Phú 
Thọ

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

151
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 126 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD 
MARKET

74 Vĩnh Viễn Phường Vườn 
Lài

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 5

152
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 
HÀNG SỐ 64 - CÔNG TY TNHH 
VÒNG TRÒN ĐỎ

178A Nguyễn Chí 
Thanh

Phường Vườn 
Lài

Kinh doanh dịch vụ ăn 
uống (cửa hàng), bán lẻ 

thực phẩm theo danh 
mục

Công 
thương KV 5

153 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 
BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC PHÚ SƠN E4/52 Quốc Lộ 1A, 

Khu phố 5
Phường An 

Lạc
Kho lạnh bảo quản 

nguyên liệu, thực phẩm
Nông 
nghiệp KV 6

154
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
HOA BIỂN HCM - ĐỊA ĐIỂM KINH 
DOANH HOA BIỂN TÂN BÌNH

Số 186A Bàu Cát 3 Phường Bảy 
Hiền

BÁN LẺ THỰC 
PHẨM THEO NHÓM 

SẢN PHẨM

Công 
thương KV 6

155
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 
HOMEFARM - ĐỊA ĐIỂM KINH 
DOANH SỐ 50

Số 66 Hoàng Hoa 
Thám

Phường Bảy 
Hiền

Kinh doanh thực phẩm: 
Bán lẻ nhóm sản phẩm 
thịt, cá, rau, củ quả, gia 
vị, rượu - cửa hàng tiện 

ích

Nông 
nghiệp KV 6

156 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
HÀNG TIÊU DÙNG Á CHÂU Số 230/6/8 Mã Lò, Khu Phố 

6
phường Bình 

Trị Đông

Kho lạnh bảo quản sản 
phẩm nông lâm thủy 

sản

Nông 
nghiệp KV 6

157
KHẢI SAN FOOD - CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN 
VẬN TẢI HNT

Số RS7-SH.03 & RS7-
SH.04 - Khu Thương 
Mại và Dịch Vụ Căn 

Hộ RICHSTAR 
RESIDENCE (Khu 2), 

278 Và 239-241

Hòa Bình phường Phú 
Thạnh

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 6



158
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH MTV THỰC PHẨM HÀ 
HIỀN – HH8

Số 296 Nguyễn Sơn Phường Phú 
Thọ Hòa

Kinh doanh thịt, trứng, 
rau, củ, quả.

Nông 
nghiệp KV 6

159 CÔNG TY TNHH NEW FRESH 
FOODS Số 68 Nguyễn Thái 

Học
phường Phú 

Thọ Hòa

Kinh doanh thực phẩm 
tươi sống: thịt, thủy 
sản, rau củ quả,…

Nông 
nghiệp KV 6

160

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 
CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 55 
CỐNG LỞ

Số 55 – 55A Cống Lở Phường Tân 
Sơn

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

công 
thương KV 6

161

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VĨNH 
TÂN - CỬA HÀNG VĨNH TÂN 39 
PHAN HUY ÍCH

Số 39 Phan Huy Ích Phường Tân 
Sơn

Kinh doanh thịt heo 
mát; rau, củ, quả

Nông 
nghiệp KV 6

162 CÔNG TY TNHH KOME 88 Số 43 Lam Sơn Phường Tân 
Sơn Hòa

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 6

163

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NAM AN 
MARKET- 303 NVT- CÔNG TY 
TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NAM 
AN

303 Nguyễn Văn Trỗi Phường Tân 
Sơn Hòa

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 6

164
CHI NHÁNH 2-CÔNG TY TNHH 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
HOÀNG HẢI

Căn Shop House số TB-
01.05 tầng trệt Tòa nhà 

The Botanica, 104 
Phổ Quang Phường Tân 

Sơn Hòa
Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Nông 
nghiệp KV 6

165

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU JUNHA - ĐỊA 
ĐIỂM KINH DOANH JUNHA 
FRUIT

Số 79 Cộng Hoà Phường Tân 
Sơn Nhất

Kinh doanh: rau, củ, 
quả, trái cây

nông 
nghiệp KV 6

166
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Số 207/25/3  Lý Thường Kiệt Phường Tân 
Sơn Nhất

Bảo quản/kinh doanh 
thực phẩm bao gói sẵn y tế KV 6

167 KHO HANG CÔNG TY TNHH 
THỰC PHẨM QUỐC TẾ VIMEX SG số 104 Trần Đại Nghĩa Phường Tân 

Tạo
Sơ chế thịt thủy sản, 

kho bảo quản
Nông 
nghiệp KV 6

168
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN PHẠM ANH - 
KHO CHỨA HÀNG 

Số 2 Trường Chinh phường Tây 
Thạnh

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn

Công 
thương KV 6



169 CÔNG TY TNHH EB TÂN PHÚ Số 1/1 Trường Chinh phường Tây 
Thạnh

1. Sơ chế, đóng gói: rau 
củ quả, thịt, thủy hải sản;
2. Sản xuất các loại bánh 
từ bột;
3. Chế biến thức ăn sẵn;
4. Kinh doanh dịch vụ ăn 
uống (Cửa hàng);
5. Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 6

170

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI 
NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 
MẠI SÀI GÒN – TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN – TRUNG TÂM ĐIỀU 
HÀNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI 
SATRA (SATRAFOODS) – CỬA 
HÀNG THỰC PHẨM TIỆN LỢI 
SATRAFOODS

Số 34C Hoàng Ngọc 
Phách

phường Phú 
Thọ Hòa

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 6

171

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BÁCH HÓA XANH SỐ 325

Số 2 Hồ Đắc Di phường Tây 
Thạnh

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 6

172

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
WINMART + HCM 233 - CHI 
NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH- CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 
VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
WINCOMMERCE

92 Đất Thánh Phường Tân 
Hòa

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

công 
thương KV 6

173

CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP 
SỐ 206 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT 
NAM

Số 5/7A Âu Cơ Phường Tân 
Hòa

1. Bán lẻ thực phẩm 
theo danh mục.

2. Kinh doanh DVAU 
(quầy hàng)

Công 
thương KV 6

174 CỬA HÀNG SỐ 30 - CÔNG TY 
TNHH GS 25 VIETNAM Số 373/3 và 373/3A Lý Thường Kiệt Phường Tân 

Hòa

1. Bán lẻ nhóm sản 
phẩm theo danh mục.
2. Kinh doanh dich vụ 
ăn uống (quầy hàng)

công 
thương KV 6



175

CỬA HÀNG VISSAN - CHI NHÁNH 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM 
KỸ NGHỆ SÚC SẢN - TRUNG 
TÂM KINH DOANH CHUỖI CỬA 
HÀNG VISSAN

Số 31 Phú Hòa Phường Tân 
Hòa Kinh doanh thực phẩm công 

thương KV 6

176

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI GIA 
ĐÌNH VIỆT NAM - CỬA HÀNG 
FAMILYMART 54-56 THÁI THỊ NHẠN

Số 54-56 Thái Thị Nhạn phường Bảy 
Hiền

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục và kinh 
doanh dịch vụ ăn uống 

(Quầy hàng)

Công 
thương KV 6

177
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV 
THỰC PHẨM SAIGON CO.OP - CỬA 
HÀNG CO.OP FOOD BÙI THẾ MỸ 31

Số 31-33 Bùi Thế Mỹ phường Bảy 
Hiền

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 6

178

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
WINMART + HCM 83 - CHI 
NHÁNH HCM CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG 
HỢP WINCOMMERCE

Số 89-91 Phạm Phú Thứ phường Bảy 
Hiền

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 6

179 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 373 - 
CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM Số 236 Võ Thành Trang phường Bảy 

Hiền

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; kinh 

doanh dịch vụ ăn uống 
(quầy hàng)

Công 
thương KV 6

180

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 
CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 171 
VÕ THÀNH TRANG

Số 171-173 Võ Thành Trang phường Bảy 
Hiền

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 6

181

CHI NHÁNH TỒNG CÔNG TY 
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN – TRUNG TÂM 
ĐIỀU HÀNH CỬA HÀNG TIỆN LỢI 
SATRA( STRAFOODS) – CỬA 
HÀNG TIỆN LỢI SATRAFOODS

Số 44 - 46 Bàu Cát 8 phường Bảy 
Hiền

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 6

182
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 
HÀNG SỐ 106 - CÔNG TY TNHH 
VÒNG TRÒN ĐỎ

Số 6 Quách Văn Tuấn phường Bảy 
Hiền

1. Bán lẻ nhóm sản 
phẩm theo danh mục
2. Kinh doanh DVAU 
(quầy hàng)

Công 
thương KV 6



183

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
BÁCH HÓA XANH - CỬA HÀNG 
BÁCH HÓA XANH 13613

Số 87-89 Đồng Đen phường Bảy 
Hiền

Bán lẻ thực phẩm nhóm 
sản phẩm theo danh 

mục

Công 
thương KV 6

184

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
WINMART+ HCM 211 - CHI 
NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY 
CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP WINCOMMERCE

Số 179 Trần Thanh Mại phường Tân 
Tạo

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

công 
thương KV 6

185
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 023 – 
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD 
MARKET

Số 48 Đường CN 1 phường Tây 
Thạnh

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 6

186
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 
HÀNG SỐ 155 - CÔNG TY TNHH 
VÒNG TRÒN ĐỎ

144 Lê Trọng Tấn phường Tây 
Thạnh CHTI Công 

thương KV 6

187 CN CÔNG TY TNHH TM LARIA 486 Nguyễn Thị 
Thập Tân Hưng Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7

188 ĐĐKD CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỂN BẦU TRỜI XANH 127-129-131 Số 1 Tân Hưng Kinh doanh: rau, củ, 

quả, thịt, thủy hải sản
Nông 
nghiệp KV 7

189 ĐĐKD SỐ 009 -  CÔNG TY CỔ 
PHẦN KING FOOD MARKET 436-438 Nguyễn Thị 

Thập Tân Hưng Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 7

190 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM 
THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM 469 Nguyễn Hữu Thọ Tân Hưng Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7

191
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN HỘI NHẬP 
QUỐC TẾ ĐÔNG HƯNG

Tầng trệt Lô B khu căn 
hộ Him Lam, số 001-

002
D1 Tân Hưng Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7

192 CÔNG TY TNHH GAN BROTHER 
FOODS VIỆT NAM 62/4  Lâm Văn Bền Tân Hưng Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn
Công 

thương KV 7

193 ĐĐKD - 067 CÔNG CỔ PHẦN 
SEVEN SYSTEM 133 - 135 

 số 1 thuộc dự án 
Tân Phong- Kim 

Sơn
Tân Hưng Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7

194 ĐĐKD CÔNG TY TNHH PHAN 
THÀNH AKURUKI 108-110 

Khu Nam Long 
1, Đường Hà 

Huy Tập
Tân Hưng Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7



195 CÔNG TY TNHH HANLEE
A1.08, Khu Thương 
mại, Toà nhà Sunrise 

City View, số 33,

 Nguyễn Hữu 
Thọ Tân Hưng Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7

196 CỬA HÀNG SỐ 202 - CÔNG TY 
TNHH GS 25 VIETNAM

Lô TM CS 7 - Trệt lửng 
(Số nhà 02), Tầng 1+2, 
Block C thuộc Dự án 
Khu nhà ở thuộc khu 
A1, Khu nhà ở Him 

Lam (Chung cư Florita) 
tại số 83

D4 Tân Hưng Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 7

197 CÔNG TY CP QUỐC TẾ 
HOMEFARM - ĐĐKD SỐ 121 320 Lê Văn Lương Tân Hưng Kinh doanh thịt Thủy 

sản
Nông 
nghiệp KV 7

198

ĐĐKD- CÔNG TY TNHH PHÁT 
TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ ĐỨC NGUYỄN TẠI THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tầng trệt số 06 Lê Văn 
Thiêm, KP Hưng Phước 

RS21

 Lê Văn Thiêm, 
KP Hưng Phước 

RS21
Tân Hưng Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7

199 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
HOÀNG HUY 74 41 Tân Hưng đóng gói,kinh doanh 

thực phẩm bao gói sẵn
Công 

thương KV 7

200
CN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 
THƯƠNG MẠI  TP.HỒ CHÍ MINH - 
CO.OP MART NGUYỄN BÌNH

18 Nguyễn Bình Nhà Bè Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 7

201
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM 
DV LÊ NAM - CHI NHÁNH NHÀ 
BÈ

Nhà TMDV số 16, khu 
B1 thuộc khu nhà ở xã 

Phước Kiển, (Tầng 1 và 
2), (Hoàng Anh Gold 

House)

Lê Văn Lương Nhà Bè Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 7

202 ĐĐKD CÔNG TY CP SEVEN 
SYSTEM VIỆT NAM Tầng 1, G1.05-Khối G Khu nhà ở xã 

Phước Kiển, ấp 5 Nhà Bè Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 7

203
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 24 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD 
MARKET

166E Lê Văn Lương, 
Ấp 5 Nhà Bè Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7

204 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN CO.OP MART CẦN GIỜ Số 128 Đào Cử, Khu phố 

Phong Thạnh Cần Giờ Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 7

205 ĐĐKD CÔNG TY CP TM BÁCH HÓA 
XANH - KHO BÁCH HÓA XANH SỐ 5 Lô F5-1, F5-2, Khu F KCN Hiệp 

Phước Hiệp Phước Rau củ quả Nông 
nghiệp KV 7



206
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 013 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD 
MARKET

43,45,49 Bùi Văn Ba Tân Thuận Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 7

207 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT 
NHẬT 18A Lưu Trọng Lư Tân Thuận Kho bảo quản thực 

phẩm tươi sống như thịt
Nông 
nghiệp KV 7

208 ĐĐKD G KITCHEN 09 - CÔNG TY 
TNHH GREENIFIQUE 27 Bùi Văn Ba Tân Thuận Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7

209

ĐỊA ĐIỂM KINHN DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN SÀI GÒN H D - CỬA 
HÀNG GENSHAI Q7 SAIGON 
REVERSIDE COMPLEX

Lô AB L1 - 05, Tầng 1 
(trệt) TTTm dự án Q7 

Saigon Riverside 
complex, Số 4

Đào Trí Phú Thuận Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 7

210 CÔNG TY TNHH PREFERRED 
FREEZER SERVICES VIỆT NAM 163 Nguyễn Văn Quỳ Phú Thuận Kinh doanh thực phẩm 

đông lạnh
Nông 
nghiệp KV 7

211

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHẢI 
SAN FOOD RIVERSIDE - CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI GIAO 
NHẬN VẬN TẢI HNT

SI.04 Tầng trệt, Block 
Mercury, KDC Khải 

Vy, số 4
Đào Trí Phú Thuận Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẳn
Công 

thương KV 7

212 CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH 
NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM TP 2 Kho số 4, 319 Đào Trí Phú Thuận Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẳn
Công 

thương KV 7

213 CÔNG TY TNHH MTV BTC VIỆT 
NAM 107 Đào Trí Phú Thuận Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẳn
Công 

thương KV 7

214
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN HỘI NHẬP 
PHÁT TRIỂN ĐÔNG HƯNG

SC-10 Khu phố Green 
View

Nguyễn Lương 
Bằng Tân Mỹ Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7

215
ĐĐKD KHẢI SAN FOOD Q7 
BOULE VARD - CÔNG TY TNHH 
TM GIAO NHẬN VẬN TẢI HNT

Lô thương mại S41 
Tầng 1+2 Block A1 
chung cư Phú Mỹ 2

đường 15B Tân Mỹ Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 7

216
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI HI-FOODS-CỬA HÀNG THỰC 
PHẨM ĐÔNG LẠNH 

154 Phạm Hữu Lầu Tân Mỹ Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn

Công 
thương KV 7

217 CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN 
CO.OP NAM SÀI GÒN 1362 Khu phố 1 Huỳnh Tấn Phát Tân Mỹ Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7

218 ĐĐKD CÔNG TY CỔ PHẦN KING 
FOOD MARKET 29-31-35 Tân Mỹ Tân Mỹ Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7



219
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI 
SÀNH ĐIỆU - CHI NHÁNH 
ASCENTIA

51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65, 67, 69,71, 73

Nguyễn Lương 
Bằng, khu phố 
The Ascentia

Tân Mỹ Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 7

220 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN CO.OP FINELIFE

#0.36, Tầng 1, Dự án 
Riviera Point và The 

View, Sô 584

Huỳnh Tấn Phát 
(02 Nguyễn Văn 

Tưởng)
Tân Mỹ Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7

221 CÔNG TY CP DANNYGREEN - 
ĐĐKD SỐ 3 36 số 1, KDC 

CityLand Tân Mỹ Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn

Công 
thương KV 7

222 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CS 121 1 Tân Mỹ Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn

Công 
thương KV 7

223
CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM 
- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH AEON 
NGUYỄN VĂN LINH

BF-01, Tầng Hầm 1  Tôn Dật Tiên Tân Mỹ Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
thương KV 7

224
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM 
VIỆT NAM

Tầng 1 tòa nhà Novotel, 
02 C Tân Mỹ Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7

225 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 21 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC ĐẨU

15-Lô thương mại-dịch 
vụ số 0.06 tầng 1, toà 

nhà Golden king

Nguyễn Lương 
Bằng Tân Mỹ Kinh doanh thực phẩm 

nhập khẩu
Công 

thương KV 7

226 ĐĐKD SỐ 306 - CÔNG TY TNHH 
GS 25 VIETNAM

Tầng 1 và lửng, Số 30 
Số 1, KDC Cityland, Số 

99 

Nguyễn Thị 
Thập Tân Mỹ Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7

227

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 07- 
CTY TNHH KINH DOANH 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
SUNSHINE MART

Khu thương mại số 
S1.A1.01.03 TẦng 1, 

Tháp S1,số 23 
Phú Thuận Tân Mỹ Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7

228 ĐỊA ĐIỂM CÔNG TY CỔ PHẦN 
SEVEN SYSTEM VIỆT NAM Số 108 Hoàng Quốc Việt Phú Thuận Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương KV 7

229 CÔNG TY CỔ PHẦN MELI FOOD 2C Bình Phú phường Bình 
Phú

Kinh doanh nông sản 
khô, tươi, trái cây nhập 

khẩu

Nông 
nghiệp KV 8

230

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU - 
CÔNG TY TNHH SAIGON COOP 
FAIRPRICE

Tầng 2, Premium 
Central, Số 854-856 Tạ Quang Bửu phường 

Chánh Hưng 

Sơ chế, tẩm ướp , đóng 
gói: Rau, Củ, Qủa, thịt, 

thủy sản

Công 
thương KV 8



231

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH 
MỘT THẢNH VIÊN - TRUNG TÂM 
ĐIỀU HÀNH SATRA VÕ VĂN KIỆT

1466 Võ Văn Kiệt phường Bình 
Tiên 

Sơ chế: Rau, củ, quả, 
thịt , thủy sản

Công 
thương KV 8

232
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CTY CP 
TM BHX - CỬA HÀNG  BÁCH 
HÓA XANH SỐ 474

129-131-133 Phạm Phú Thứ phường Bình 
Tiên 

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục

Công 
Thương KV 8

233 CÔNG TY TNHH SXTM LÊ NAM-
CHI NHÁNH BÌNH CHÁNH A4/9, Ấp 1 xã Bình Lợi

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; Kinh 

doanh dịch vụ ăn uống - 
quầy hàng

Công 
Thương KV 8

234 CÔNG TY TNHH TÂN HIỆP BÁCH 29, Đường số 14, Khu dân cư Bình 
Phú

phường Bình 
Phú Kinh doanh thực phẩm Công 

Thương KV 8

235 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SÀI GÒN CO.OP PHÚ LÂM 6 Bà Hom phường Phú 

Lâm
Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

Thương KV 8

236 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SAN HÀ 
- CỬA HÀNG PHẠM HÙNG C1/25, Ấp 4 Phạm Hùng xã Bình Hưng Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

Thương KV 8

237 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU

Tầng 2, TTTM Central 
Premium, 854-856 Tạ Quang Bửu phường 

Chánh Hưng 
Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

Thương KV 8

238
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
BÌNH ĐÔNG 

40-54  Tuy Lý Vương phường Phú 
Định

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục; Sơ chế 
biến, đóng gói các sản 
phẩm rau, củ, quả, thịt, 

thủy sản; Kinh doanh dịch 
vụ ăn uống (quầy hàng)

Công 
Thương KV 8

239
CỬA HÀNG OSIFOOD CITIGATE 
(CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX 
TM DV NHẬT MINH BAKERY)

15 (Block A1-03-05), 
Cao ốc City Gate 

Towers
Võ Văn Kiệt phường Phú 

Định
Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

Thương KV 8

240 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI PHÚ ÂN 277 Bến Bình Đông phường Phú 

Định

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (Kho thực 

phẩm)

Công 
Thương KV 8

241 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TÂN BỘI B4/118A và B4/118M Ấp 2 xã Bình Hưng

Sơ chế, pha lóc, cắt, 
đóng gói thịt; Kho lạnh 

bảo quản sản phẩm 
nông lâm thủy sản

Nông 
nghiệp KV 8



242

CỬA HÀNG VISSAN - CHI NHÁNH 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM 
KỸ NGHỆ SÚC SẢN- TRUNG TÂM 
KINH DOANH THỰC PHẨM 
VISSAN

610A Hậu Giang phường Phú 
Lâm Kinh doanh thịt Nông 

nghiệp KV 8

243 CÔNG TY TNHH EB BÌNH DƯƠNG 555B Đại lộ Bình 
Dương, Khu 1

Phường Thủ 
Dầu Một

Sản xuất bánh, kinh 
doanh DVAU, siêu thị

Công 
thương

KV 9, 
10

244
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & 
THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - 
FABICO

Số 604 Cách Mạng 
Tháng Tám

Phường Bình 
Dương

Kinh doanh bao bì, thực 
phẩm bao gói sẵn

Công 
thương

KV 9, 
10

245
CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM 
- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH AEON 
MIDORI PARK

Khối nhà A, công trình 
thương mại - Dịch vụ 

H8 mở rộng

Lô H8, khu đô 
thị mới thuộc 
khu liên hợp 
công nghiệp - 

Dịch vụ - Đô thị 
tỉnh Bình Dương

Bình Dương

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, 
Sơ chế đóng gói thịt, 

thủy sản

Công 
Thương

KV 9, 
10

246

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN 
NUÔI C.P. VIỆT NAM - CHI 
NHÁNH 1 TẠI VŨNG TÀU

524/6 Đường 30/4 Phường Rạch 
Dừa

KD Thịt và SP từ thịt, 
Rau, củ, quả, trái 

cây, Trứng, SP thủy sản

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12

247 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
HẬU CẦN HƯNG THỊNH PHÁT Số 1004 Đường 30/4 Phường 

Phước Thắng

Bán lẻ nhóm sản phẩm 
theo danh mục (CUNG 

CẤP HÀNG CHO 
TÀU)

Nông 
nghiệp

KV 11, 
12
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